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GIỚI THIỆU
Việt Nam cũng như các nước Đông Nam Á khác đang phải đối mặt với tình trạng khai thác quá mức và khai thác hủy diệt tại vùng ven biển, khiến tài nguyên, mà nhiều ngư dân đang bị phụ thuộc vào đó, ngày càng suy giảm. Quản lý nghề cá quy mô nhỏ là một thách thức với các vấn đề chính như khai thác quá mức, cạnh tranh và xung đột tài nguyên cao, rủi ro, đói nghèo, tổn thương do biến đổi khí hậu vùng ven bờ. Để giải quyết vấn đề này, một trong các cách tiếp cận là đồng quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng. 

Đồng quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng là một phương pháp tiếp cận chia sẻ trách nhiệm và hợp tác giữa chính quyền và người dân. Theo phương pháp tiếp cận này, nếu người dân được trao quyền tham gia giám sát nguồn tài nguyên tại địa phương, và xây dựng quy chế khai thác và quản lý nguồn lợi phù hợp, sẽ có thể giải quyết được các vấn đề của nghề cá tạo nên sự đồng thuận và thực thi các quy định. Bằng cách này chính quyền và ngư dân có thể hợp tác để giải quyết các vấn đề ở địa phương (ví dụ khai thác quá mức) và biết cách làm sao duy trì nguồn tài nguyên một cách lâu bền. Một trong những mục tiêu của đồng quản lý nghề cá hướng tới sinh kế bền vững và giảm thiểu các mâu thuẫn/xung đột giữa các nhóm sử dụng tài nguyên, và tăng cường sự tham gia trong quá trình ra quyết định. 

Tại các vùng ven biển đặc biệt các khu vực cửa sông với điều kiện tự nhiên phù hợp các hoạt động nuôi trồng thủy sản (NTTS) quy mô nhỏ ngày càng gia tăng đáp ứng nhu cầu phát triển sinh kế,  góp phần tạo thu nhập các hộ gia đình và nâng cao đời sống cộng đồng nói chung. Một số mô hình NTTS đã áp dụng phương pháp đồng quản lý và đạt được một số thành công đáng kể trong đó có mô hình nuôi nghêu tại Hợp tác xã Rạng Đông, Bến Tre. 

Vườn quốc gia Xuân Thuỷ, khu RAMSAR đầu tiên của Việt nam và một phần quan trọng của vùng lõi Khu Dự trữ Sinh Quyển Sông Hồng, với diện tích hơn 15.000 ha, nằm ở khu vực cửa sông Hồng, với hệ sinh thái đặc trưng rừng ngập mặn, và các bãi bồi cửa sông. Đây cũng là khu có giá trị đa dạng sinh học cao, theo đánh giá có khoảng 220 loài chim (hơn 150 loài chim di cư và 50 loài chim nước), trong đó có 9 loài có trong Sách đỏ quốc tế. Vườn Quốc gia (VQG) còn là nơi cư trú của hơn 100 loài cá trong khoảng 500 loài thủy sinh trong đó có các loài có giá trị kinh tế cao như tôm (Penaeus monodon), cua (Scylla serrata) và nhuyễn thể (Meretrix meretrix) .Các hoạt động khai thác và NTTS phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng trong những năm vừa qua trong đó có nuôi ngao (Meretrix meretrix) còn thiếu bền vững và hiệu quả chưa cao. Một trong những nguyên nhân là việc thiếu tổ chức các nhóm cộng đồng tham gia các hoạt động NTTS, thiếu quy hoạch và quy chế quản lý NTTS và có sự tham gia. Từ năm 2008, Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD) đã hỗ trợ xây dựng mô hình NTTS bền vững tại xã Giao Xuân, huyện GiaoThủy tỉnh Nam Định với mục tiêu tăng cường năng lực cho nhóm mục tiêu (bao gồm cộng đồng và chính quyền địa phương) và hướng tới quản lý thuỷ sản bền vững.
Bài viết sẽ tập trung phân tích nghiên cứu điển hình và đánh giá kết quả và chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ mô hình, đồng thời cung cấp các khuyến nghị cần thiết trong việc nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động NTTS bền vững tại khu vực VQG Xuân Thủy, Nam Định dựa trên quan điểm và cách tiếp cận đồng quản lý. Mô hình NTTS theo hướng tiếp cận đồng quản lý tại xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy sẽ tạo cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng và thể chế hóa các chính sách liên quan đồng quản lý thủy sản cấp quốc gia.
Tổng quan hoạt động NTTS tại Giao Xuân



Giao Xuân là một xã trong 9 xã ven biển của huyện Giao Thuỷ tỉnh Nam Định, đồng thời là một trong 5 xã thuộc vùng đệm của VQG Xuân Thuỷ. Giao Xuân có đường bờ biển dài 2,8 km với diện tích vùng bãi triều sử dụng cho nuôi trồng thủy sản trên 559 ha. Tổng diện tích đất tự nhiên của xã Giao Xuân khoảng 757,74 ha, trong đó đất trồng lúa khoảng 475,5 ha (chiếm 62,7% tổng diện tích tự nhiên toàn xã), đất trồng cây lâu năm khoảng 40,61 ha và đất NTTS nước ngọt khoảng 40,16 ha (UBND xã Giao Xuân, 2007). 

Toàn xã có 2.539 hộ với số dân khoảng 9.817 người (2007), trong đó tỷ lệ theo đạo Thiên chúa khoảng 27%. Ngành nghề chủ yếu của người dân là làm nông nghiệp, ngư nghiệp ngoài ra còn có các hoạt động phi nông nghiệp (dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, …).

Với vùng bãi triều rộng lớn, có điều kiện tự nhiên phù hợp với các loài nhuyễn thể như sò, gion, dắt, móng tay,… đặc biệt là con ngao. Tại đây, đã phát triển nghề nuôi ngao từ những năm 1991 (hội nhuyễn thể huyện Giao Thủy, 2006). Đến nay, nghề này phát triển nhanh chóng. Diện tích nuôi ngao toàn xã hiện tại vào khoảng 559 ha, thu hút sự tham gia của hơn 320 hộ, với khoảng 1.400 người dân, chiếm gần 14 % dân số. Trong kế hoạch phát triển kinh tế của xã luôn luôn đề cao tập trung phát triển ngành kinh tế biển. Theo báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2009, tổng sản lượng NTTS toàn xã là 2.850 tấn (chủ yếu là ngao thương phẩm và rong câu) đạt 67,8% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thu nhập từ thủy sản chiếm khoảng 40% GDP của xã với khoảng hơn 40 tỉ đồng. 

Do sự phát triển nhanh chóng của nghề nuôi ngao, đồng thời chưa có sự quản lý chặt chẽ từ các cơ quan quản lý và chính quyền địa phường, hiện trạng nuôi ngao tại xã đang có những vấn đề đáng lo ngại. Hiện nay, do lượng vây quá dày đặc, mật độ nuôi thả cao đã làm cho năng suất nuôi ngày càng giảm, thời gian nuôi ngày càng tăng lên làm ảnh hưởng đến thu nhập của người dân. Bên cạnh đó, lượng con giống tự nhiên ngày càng khan hiếm do việc khai thác tận thu. Nhận thức được những vấn đề trên, trong chương trình quy hoạch thủy sản của huyện Giao Thủy đã nêu ra các cơ chế hỗ trợ việc thực hiện làm chung, nuôi chung để giảm lượng vây bả hiện tại, tăng sự thông thoáng dòng chảy; khuyến khích việc áp dụng kỹ thuật và bảo tồn nguồn giống trên toàn địa bàn huyện Giao Thủy. Đây cũng chính là cách mà MCD đang hỗ trợ để xây dựng mô hình nuôi ngao bền vững tại đây theo xu hướng tiếp cận đồng quản lý.
Mô hình tiếp cận đồng quản lý trong nuôi trồng thủy sản tại Giao Xuân – Mô hình nuôi ngao bền vững
Mục tiêu 
Phân tích các bước cần thực hiện khi tiếp cận đồng quản lý trong hoạt động NTTS tại Giao Xuân
Phân tích các thành quả đạt được từ mô hình và các đề xuất để xây dựng mô hình đồng quản lý phù hợp tại địa phương
Phương pháp

Thu thập tài liệu thứ cấp (các báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình kinh tế, xã hội, hoạt động thủy sản ở cấp xã, huyện, các văn bản, chính sách liên quan đến phát triển nuôi trồng thủy sản của tỉnh, huyện, xã,v.v)
Thu thập thông tin sơ cấp (sử dụng công cụ PRA – Đánh giá nông thôn có sự tham gia) thông qua các hoạt động:

· Họp nhóm, đối thoại cộng đồng và các bên liên quan (Ban quản lý VQG Xuân Thủy; Sở tài nguyên và môi trường; Sở NN & PTNT; Trung tâm khuyến ngư; UBND xã, huyện, tỉnh; các hội, nhóm, đoàn thể địa phương; hội nhuyễn thể huyện Giao Thủy; v.v)
· Tham vấn chuyên gia, các cán bộ ban ngành địa phương

· Phỏng vấn các hộ tham gia hoạt động thủy sản tại địa phương
Kết quả
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Sơ đồ các bước xây dựng mô hình đồng quản lý
Việc chia các bước dưới đây mang tính tương đối, thực tế có thể tiến hành bước 2-3-4 đồng thời.
1. Khảo sát khu vực xây dựng mô hình 

· Khảo sát về tính khả thi và sự cần thiết của thực hiện ĐQL ở địa bàn 

· Khảo sát chung về điều kiện tự nhiên và kinh tế-xã hội

· Khảo sát hiện trạng nguồn lợi thủy sản, hoạt động thủy sản

· Khảo sát, phân tích cách thức trong NTTS hiện tại của địa phương (hình thức tổ chức, quy mô nuôi, mức đầu tư, vv)

· Đối thoại giới thiệu và lựa chọn hoạt động NTTS bền vững và phù hợp với địa phương

· Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của hình thức NTTS tại địa phương

· Phản hồi thông tin thu thập cho cộng đồng, lãnh đạo và cán bộ địa phương

· Tham vấn chuyên gia và chính quyền địa phương về mô hình NTTS được lựa chọn: xác định tên mô hình, đối tượng nuôi, nhóm đối tượng tham gia mô hình, cơ chế hợp tác và vận hành, lộ trình thực hiện

2. Tăng cường năng lực 

· Tập huấn kỹ năng lãnh đạo cộng đồng 

· Hội thảo tập huấn về lợi ích của tổ/nhóm thủy sản, về đồng quản lý và thực hành NTTS tốt hơn (BMP)

· Tập huấn kỹ thuật NTTS (chế biến thức ăn, phân vùng nuôi,…

· Tham quan học tập các mô hình đồng quản lý và NTTS thành công

3. Xây dựng sự đồng thuận và cơ chế quản lý 

· Các đối thoại cộng đồng

· Hội thảo tham vấn các cấp về mô hình

· Xây dựng tổ/nhóm (tổ hợp tác NTTS) 

· Xây dựng và tham vấn về quy chế của tổ

· Xây dựng ban đồng quản lý NTTS (tỉnh, huyện, xã, 01 thành viên trong tổ hợp tác) và cơ chế hoạt động của Ban

4. Triển khai mô hình 

· Xây dựng và thực hiện kế hoạch của tổ hợp tác

· Xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nuôi (dựa trên kinh nghiệm bản địa)

· Xây dựng thương hiệu sản phẩm, kế hoạch kinh doanh

· Tuyên truyền cho các bên liên quan

5. Đánh giá và nhân rộng mô hình 

· Đánh giá hiệu quả mô hình, so sánh với các mô hình NTTS trước

· Hội thảo giới thiệu và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình

· Tổng hợp, tài liệu hóa mô hình

· Điều chỉnh để mô hình phát triển hiệu quả hơn trong thời gian tiếp theo

· Quảng bá mô hình, 

Các hoạt động tiếp cận đồng quản lý trong nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ tại Giao Xuân nhìn chung cũng được thực hiện lần lượt theo từng bước nêu tại phần II. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, tùy thuộc vào điều kiện địa phương đã có những thay đổi cho phù hợp.
Khảo sát khu vực xây dựng mô hình:
Nhiều chuyến đi khảo sát tại địa phương được thực hiện nhằm thu thập các thông tin cơ bản trước khi thực hiện hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình đồng quản lý. Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy nhu cầu của địa phương hoàn toàn mong muốn được tham gia trong quá trình xây dựng mô hình. Tiếp theo, các khảo sát thu thập thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, các thông tin liên quan đến hiện trạng nguồn lợi thủy sản, các hoạt động thủy sản (tình hình khai thác, nuôi trồng, thương mại) cũng được thu thập. Các thông tin trên rất quan trọng, đảm bảo tính phù hợp và khả thi cho các hoạt động  về sau. Bên cạnh các thông tin cơ bản trên, các nội dung cụ thể về thực hành NTTS, những thuận lợi, khó khăn và các đề xuất mô hình NTTS bền vững tại địa phương cũng được thảo luận.
Một nhóm nòng cốt đã được thành lập và được tập huấn các kỹ năng về thu thập và phân tích thông tin nhằm hỗ trợ các cán bộ dự án. Điều này là hết sức cần thiết vì nhóm nòng cốt thủy sản có vai trò xuyên suốt trong hoạt động thực hiện đồng quản lý cũng như các hoạt động của dự án. Nhóm này ngoài việc hỗ trợ thu thập các thông tin về thủy sản của địa phương, họ còn góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tác động mạnh mẽ đến các nhóm khác trong việc thay đổi hành vi của mình.

Chúng tôi đã sử dụng bộ công cụ PRA (đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia) đề thực hiện việc thu thập thông tin, các công cụ bao gồm: 

· Lược sử thôn bản

· Sơ đồ nguồn lợi

· Mô tả đặc điểm nguồn lợi

· Lược sử nghề NTTS 
Qua việc thu thập được các thông tin chung về đặc điểm nguồn lợi cũng như các hoạt động đã và đang diễn ra tại địa phương, chúng ta tiếp tục đi phân tích ưu nhược điểm của các hoạt động sử dụng nguồn lợi và xây dưng ma trận phân tích mâu thuẫn hợp tác.

Sau khi các thông tin đã được khảo sát, phân tích đầy đủ, một đối thoại cộng đồng đã được tổ chức nhằm giới thiệu và lựa chọn sinh kế phù hợp với địa phương. Trong đối thoại này, các thành phần tham gia cùng phân tích tính hiệu quả và phù hợp của các sinh kế được giới thiệu nhằm lựa chọn ra sinh kế phù hợp nhất và mang tính bền vững, thân thiên với môi trường. Tại Giao Xuân, sau khi phân tích các sinh kế hiện tại ở địa phương, tất cả các thành phần tham gia đã cùng thống nhất là phát triển nghề nuôi ngao truyền thống tại đây. Tuy nhiên để phát triển mang tính bền vững nghề nuôi ngao đòi hỏi phải có sự thay đổi cho phù hợp trong tổ chức sản xuất và áp dụng quy trình kỹ thuật trong quá trình nuôi.

Kết thúc quá trình khảo sát, toàn bộ thông tin được tập hợp trong hồ sơ cộng đồng (các thông tin này sẽ tiếp tục được cập nhật hàng năm nhằm tạo ra cơ sở đánh giá mô hình sau này). Một cuộc hội thảo được tổ chức, buổi hội thảo này nhằm phản hồi các kết đã thu được trong quá trình khảo sát thực tế, thu thập thông tin. Bên cạnh đó, mục đích quan trọng nhất của hội thảo là tham vấn chuyên gia và chính quyền địa phương về mô hình NTTS được lựa chọn: bao gồm xác định tên mô hình, đối tượng nuôi, nhóm đối tượng tham gia mô hình, cơ chế hợp tác và vận hành, lộ trình thực hiện mô hình.

Tại Giao Xuân, được sự góp ý và nhiệt tình ủng hộ của các cán bộ quản lý của địa phương, sự tham vấn các chuyên gia đầu ngành về thủy sản, mô hình nuôi ngao bền vững đã được lựa chon bởi nó đã đáp ứng được các yêu cầu về tính bền vững cũng như phù hợp với địa phương. Qua phân tích, loài ngao là loài ăn lọc, góp phần làm trong sạch nguồn nước, là loài thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, Giao Xuân là địa phương đã có nghề nuôi ngao từ lâu đời, và nghê nuôi ngao đã mang lại thu nhập khá cao cho người dân tại đây. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra là hình thức nuôi đang ở mức manh mún tự phát, chưa có quy trình nuôi hợp lý, đúng kỹ thuật, các hộ nuôi chưa có tính liên kết làm cho hiệu quả nuôi ngao chưa mang tính bền vững. Chính vì các nguyên nhân trên cần phải xây dựng mô hình nuôi ngao bền vững nhằm tuyên truyền, hướng tới việc phát triển nghề nuôi ngao bền vững tại địa phương.

Tăng cường năng lực cho cộng đồng:

Tăng cương năng lực cho cộng đồng là bước làm cần thiết và rất quan trọng trong quá trình thực hiện đồng quản lý. Khi được tăng cường năng lực, người dân sẽ được tăng cường mức độ tham gia của họ trong các quá trình đồng quản lý.

Tại Giao Xuân, hoạt động tăng cường năng lực đã được diễn ra như sau:

Đầu tiên, các thành viên tổ nòng cốt thủy sản được tập huấn về kỹ năng lãnh đạo cộng đồng, kỹ năng tổ chức cộng đồng. Điều này nhằm tăng cường vai trò của nhóm nòng cốt trong các hoạt động đồng quản lý, họ có thể đứng ra tự tổ chức các sự kiện cộng đồng mà không cần các cán bộ của dự án tham gia.

Hội thảo tập huấn về lợi ích của tổ/nhóm thủy sản, về đồng quản lý và thực hành NTTS tốt hơn (BMP). Các kiến thức này giúp cho những người tham gia nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích của việc tham gia vào các tổ nhóm thủy sản, tránh việc hoạt động manh mún, nhỏ lẻ và khó kiểm soát, tăng khả năng cạnh tranh sản phẩm trên thị trường.

Về mặt kỹ thuật, các hỗ trợ bao gồm: các buổi tập huấn về kỹ thuật nuôi ngao bền vững, tham quan thực tế mô hình đồng quản lý thủy sản rất thành công tại Bến Tre và ngoài ra là các buổi họp chia sẻ kinh nghiệm nuôi và cộng đồng cùng xây dưng sổ tay hướng dẫn kỹ thuật nuôi phù hợp với địa phương và có sự tư vấn của chuyên gia và góp ý kiến của các cán bộ quản lý thủy sản địa phương.

Xây dựng sự đồng thuận và cơ chế quản lý:

Xây dựng sự đồng thuận là một việc làm khó khăn nhất trong các bước thực hiện đồng quản lý, bơi chúng ta cần huy động sự tham gia của tất cả các bên và đạt được nhất trí và đồng thuận cao của tất cả mọi người thì quá trình đồng quản lý mới đạt được hiệu quả tối ưu của nó.

Tại Giao Xuân, hoạt động kết nối, huy động sự đồng thuận, sự tham gia của tất cả các bên được thực hiện xuyên suốt trong quá trình đồng quản lý. Trong các hội thảo, đối thoại xây dựng mô hình nuôi ngao bền vững đều có sự tham gia góp ý của các cán bộ quản lý thủy sản ở các cấp tỉnh, huyện, xã và Vườn Quốc gia Xuân Thủy.  Các thông tin về mô hình liên tục được cập nhật cho các bên liên quan và nhận được sự phản hồi tích cực.

Bên cạnh đó, mô hình đồng quản lý thủy sản tại Giao Xuân rất thành công trong việc tạo ra cơ chế quản lý tốt. Để thực hiện mô hình, một tổ hợp tác nuôi ngao bền vững đã được ra đời với sự tự nguyện của một nhóm gồm 4 thành viên (theo như trên hợp đồng hợp tác của tổ - trên thực tế là 8 thành viên). Thông qua việc tham vấn các bên liên quan Tổ đã xây dựng được quy chế hoạt động của mình và đồng thời được UBND xã Giao Xuân xác nhận thành lập tổ hợp tác đầu tiên của xã.

Tổ hợp tác được thành lập, tuy nhiên, các thành phần trong Tổ đều là người dân trong cộng đồng, chưa có đại diện của chính quyền và các bên liên quan khác. Vì vậy, để quá trình đồng quản lý mang lại hiệu quả, một ban đồng quản lý đã được thành lập. Ban này có 7 thành viên bao gồm: Đại diện Sở NN & PTNT Nam Định, Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nam Định, Trung tâm khuyến ngư tỉnh Nam Định, Phòng NN & PTNT huyện Giao Thủy, Phòng TN & MT huyện Giao Thủy, đại diện UBND xã Giao Xuân và tổ trưởng Tổ hợp tác. Quy chế hoạt động của ban đồng quản lý được xây dựng nhằm hỗ trợ và tăng cường tiếng nói, định hướng các hoạt động của Tổ hợp tác.

Triển khai mô hình:
Tổ hợp tác đã xây dựng và thực hiện kế hoạch làm việc cho tổ, các thành viên của tổ họp lại với nhau thường xuyên mỗi tháng một lần để bàn bạc các công việc và chia sẻ các kinh nghiệm. Tổ đã cùng nhau cam kết thực hiện theo sổ tay kỹ thuật nuôi do cộng đồng cùng xây dựng dựa trên kinh nghiệm bản địa và thay đổi mặt bằng nuôi phù hợp theo tư vấn của chuyên gia.

Tổ cũng đã xây dựng thương hiệu cho sản phẩn ngao và một kế hoạch kinh doanh sản phẩm với sự tư vấn của chuyên gia. Đồng thời việc tuyên truyền, quản bá quản phẩm được diễn thường xuyên trên các phương tiện thông tin.

Đánh giá và nhân rộng mô hình:

Hiệu quả của mô hình được đánh giá thông quan việc so sánh với các mô hình NTTS trước đó. Hiệu quả được thấy rõ như: thời gian nuôi giảm hơn so với mô hình trước đó, hiệu suất nuôi tăng lên và khả năng chống chịu với sự thay đổi của thời tiết tăng…Vơi nhưng hiệu quả đạt được, mô hình được giới thiệu, quảng bá thông qua công tác truyền thông, hội thảo chia se kinh nghiệm xây dựng mô hình đền đông đảo người dân trong xã và người dân tại các khu vực lân cận.


Bước cuối cùng, mô hình được tài liệu hóa lại và chia sẻ các bài học kinh nghiệm nhằm hoàn thiện hơn và quảng bá để xây dựng các mô hình tiếp theo.

Hiệu quả đạt được của quá trình thực hiện đồng quản lý:
Kết quả quan trọng đầu tiên cần được nhận thấy qua quá trình thực hiện đồng quản lý tại Giao Xuân là sự ra đời của các tổ nhóm (tổ nòng cốt thủy sản, tổ hợp tác nuôi ngao bền vững) và ban đồng quản lý và quy chế hoạt động kèm theo. 
Như đã nói ở trên, tổ nòng cốt thủy sản được ra đời ngay khi bắt đầu thực hiện quá trình đồng quản lý, nhóm có 10 thành viên là những cá nhân được cộng đồng bầu ra, nhóm góp vai trò quan trọng trong việc thu thập thông tin, điều tra hiện trạng kinh tế, xã hội, nhu cầu và mong muốn của người dân tạo ra cơ sở tiến hành quá trình đồng quản lý. Bên cạnh đó, trong suốt quá trình đồng quản lý, nhóm này nhiệt tình, tham gia tích cực trong công tác tuyên tuyền, kêu gọi sự tham gia của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ nguồn lợi địa phương. 
Tuy nhiên, mô hình nuôi ngao bền vững chỉ thực sự vận hành khi có sự ra đời của Tổ hợp tác nuôi ngao bền vững, tổ hợp tác đầu tiên được UBND xã Giao Xuân ký xác nhận thành lập ngày 20/03/2009. Tổ hợp tác được thành lập dựa trên sự tự nguyện của 4 thành viên tổ, hoạt động trên nguyên tắc đồng thuận và được sự ủng hộ của chính quyền địa phương. Các Tổ viên đều nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích của làm việc theo nhóm đồng thời có tinh thần cam kết cao trong việc thực hiện thành công mô hình nuôi ngao bền vững nhằm tạo ra một điểm sang để cộng đồng trong toàn xã nói riêng và khu vực khác nói chung có thể noi theo. 
Từ trước tới nay tại Giao Xuân, việc nuôi ngao được thực hiện manh mún, nhỏ lẻ, và không có quy trình kỹ thuật nuôi tốt, kinh nghiệm được những người nuôi ngao lâu năm đúc rút nhưng việc chia sẻ còn rất hạn chế. Trong các thành viên của tổ hợp tác có những người đã nuôi ngao từ những ngày đầu tiên (như Ông Nguyễn Văn Cửu - ông cũng là Tổ trưởng của tổ hợp tác) và cả tổ đã cùng thống nhất phải thay đổi những điều đó ngay chính trong bản thân tổ của mình. Và quy chế hoạt động của tổ được xây dựng trên sự tham vấn các bên liên quan, trong các buổi họp xây dựng quy chế đều có sự tham gia của UBND xã và các hộ làm thủy sản khác trong địa phương. Bên cạnh quy chế hoạt động, Tổ đã tham gia cùng với các nhóm cộng đồng nuôi ngao khác tại Giao Xuân để cùng chia sẻ kinh nghiệm trong “Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật nuôi ngao giống”, một tài liệu kỹ thuật đầu tiên về nuôi ngao do chính tay cộng đồng xây dựng và cuốn sổ tay đã được chuyển đến hơn 170 người đang nuôi ngao tại xã. 

Kết quả trong buổi tổng kết sáu tháng đầu thực hiện mô hình cho thấy: Trong diện tích 4ha của Tổ hợp tác nuôi ngao bền vững, khoảng cách giữa các vây nuôi hiện tại là 2m (so với trước đây là 30 – 40 cm), các con lạch được mở rộng 12 -15m, toàn bộ các thành viên trong tổ đều thực hiện theo “sổ tay hướng dẫn kỹ thuật nuôi ngao giống”. Tất cả các hoạt động của tổ đều có sự bàn bạc và thống nhất chung, mỗi tháng tổ họp 1 lần để rà sát các hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng các hoạt động tiếp theo. Hiện tại, sau ba tháng thả ngao giống, tốc độ ngao được ghi nhận đã phát triển hơn các năm trước từ 2 -3 lần và tỉ lệ sống cao hơn hẳn so với các năm trước đây. 

Bên cạnh các hoạt động diễn ra tại cộng đồng, sự tham gia của các bên đã được thực hiện mạnh mẽ trong quá trình thực hiện đồng quản lý tại đây mà biểu hiện rõ nhất là việc thành lập ban đồng quản lý. Ban đồng quản lý có bảy thành viên đại diện cho các cấp khác nhau từ tỉnh xuống tới cộng đồng. Ban này có cơ chế hoạt động mỗi năm họp hai lần nhằm đảm bảo được nguồn thông tin thông suốt từ dưới lên trên và ngược lại, đồng thời cải thiện tiếng nói của Tổ hợp tác, những người dân “nhỏ bé”, và tạo ra sự tham gia trong việc hỗ trợ công tác bảo vệ nguồn lợi.
Một thành quả quan trọng khác là việc xây dựng quy chế đồng quản lý trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Quy chế này đã được toàn thể cộng đồng Giao Xuân tham gia xây dựng với tiêu đề: “Quy chế cộng đồng khai thác và nuôi trồng thủy sản bền vững - xã Giao Xuân”. Quy chế được xây dựng dựa trên các quy chế đã có tại địa phương (trong đó có quy chế cộng đồng khai thác ngao giống tại khu vực cửa sông Hồng) và tuân thủ các quy định của pháp luật. Đồng thời nó cũng được tham vấn các chuyên gia và cán bộ chính quyền địa phương trong đó có UBND xã Giao Xuân ủng hộ bởi tính chất thực thi cao và tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản địa phương.

Cuối cùng, cả quá trình đã luôn được giám sát, đánh giá và truyền thông đến đông đảo cộng đồng địa phương thông qua các buổi họp nhóm, đối thoại tại cộng đồng, đối thoại tham vấn có sự tham gia của các bên liên quan. Ngoài ra, mô hình cũng được tuyên truyền rộng rãi qua phát thanh và các phương tiện truyền thông khác nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo người dân với mục tiêu cuối cùng là bảo vệ nguồn lợi thủy sản địa phương và phát triển hoạt động nuôi trồng thủy sản bền vững. 
Các khuyến nghị và đề xuất cải thiện mô hình NTTS bền vững 
Tăng cường chính sách thực thi hiệu quả NTTS bền vững tại địa phương: 

UBND huyện Giao Thủy đã xây dựng quy hoạch phát triển thủy sản đến 2020, và bước đầu xây dựng quy hoạch cho khu vực nuôi ngao tại các xã vùng đệm VQG Xuân Thủy. Nhằm thống nhất quy hoạch NTTS (ngoài các cơ quan chính quyền địa phương như UBND Huyện , phòng NN & PTNT sự tham gia và tham vấn của Ban quản lý VQG Xuân Thủy, chính quyền địa phương và các nhóm cộng đồng các xã vùng đệm Khu bảo tồn là cần thiết và quan trọng đảm bảo các kế hoạch/quy hoạch liên quan đến sử dụng và khai thác, NLTS tại địa phương cần lồng ghép và mang tính thống nhất trong các kế hoạch quản lý nói chung của khu vực VQG, đảm bảo các yếu tố thống nhất và cơ sở pháp lý để thực hiện. 

Ngoài các văn bản và quy định pháp luật liên quan quản lý NLTS (Luật Thủy sản, quy định khai thác và bảo vệ NLTS), quy chế khai thác và NTTS tại Giao Xuân đã phản ánh nhu cầu và nguyện vọng của nhóm cộng đồng tham gia sử dụng nguồn lợi bền vững. Tuy nhiên để thực hiện quy chế có hiệu quả việc tuyên truyền rộng rãi nâng cao ý thức của người dân trong đó có các đối tượng KTTS tại các xã trong khu vực vùng đệm VQG Xuân Thủy. Bên cạnh đó, vai trò của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương (cấp tỉnh/huyện/xã) sẽ đóng góp quan trọng và hỗ trợ quá trình thực thi quy chế cộng đồng.  Thực hiện và áp dụng quy chế khai thác và NTTS tại xã Giao xuân, đồng thời từng bước mở rộng xây dựng quy chế chung quản lý cộng động tham gia khai thác thủy sản (KTTS) bền vững cho khu vực Xuân Thủy. Tăng cường thể chế, giám sát các hoạt động khai thác ngao (trong đó có mùa sinh sản, kích cỡ  v.v.) đảm bảo các yếu tố môi trường trong phát triển NTTS bền vững.
Nâng cao năng lực và vai trò của tổ hợp tác thủy sản:


Nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả mô hình tổ hợp tác thủy sản cần thiết phải tăng cường xây dựng kỹ năng, trong đó các kỹ năng chính: xây dựng kế hoạch và cơ chế tài chính cho tổ/nhóm hoạt động và giải quyết xung đột và mâu thuẫn. Tổ hợp tác có thể huy động và sử dụng nguồn vốn (đóng góp) của các thành viên cá nhân trong cộng đồng, tham gia các hoạt động tuyên truyền, bảo vệ các nguồn lợi thủy sản (trong đó có Rừng ngập mặn).  Thông qua tổ hợp tác cần phát huy tính tự chủ và tham gia của người dân trong quá trình quản lý nguồn lợi thủy sản, theo dõi và báo cáo cho các cơ quan chính quyền địa phương (UBND xã).
Bên cạnh đó, để hoạt động của tổ hợp tác được tổ chức và thực hiện phát triển NNTS ngao bền vững, nên hình thành cơ chế hợp tác kinh doanh theo nhóm sản xuất, xây dựng và thực hiện kế hoạch và hoạt động kinh doanh, tăng cường kỹ thuật và trao đổi thông tin. Liên kế với các tổ chức xã hội khác (Hội NTTS nhuyễn thể Giao Thủy, Hội nông dân….), tác động lan tỏa đến các nhóm cộng đồng tham gia KTTS và NTTS tại khu vực.
Nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và chất lượng sản phẩm cho sản phẩm Ngao Giao Thủy:

Nhằm hỗ trợ cải thiện “đầu ra” sản phẩm cho hoạt động NTTS ngoài các yếu tố thể chế, xã hội, và môi trường cần tác động đến khả năng tiếp cận thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm. Thông qua cách tiếp cận và nghiên cứu các kênh phân phối sản phẩm, chuỗi giá trị sản phẩm, và chiết xuất nguồn gốc sản phẩm cũng như phân tích các tiêu chuẩn về chất lượng dựa trên nhu cầu của thị trường có thể đưa ra các chiến lược NTTS bền vững và tăng giá trị sản xuất . Xây dựng thương hiệu Ngao Giao Thủy (trong đó đã bao gồm Giao Xuân và các xã khác) dựa trên các yếu tố và tiêu chí bền vững trong quản lý NLTS sẽ đóng góp đáng kế trong quy trình cải thiện chất lượng sản phẩm nâng cao giá trị cho người sản xuất (bao gồm KTTS, NTTS và chế biến, đóng gói sản phẩm v.v.).  Việc nâng cao giá trị thương mại cho các sản phẩm Ngao Giao Thủy sẽ có ý nghĩa đóng góp bảo tồn và quản lý tài nguyên vùng bờ nhằm mục tiêu hài hòa nhu cầu phát triển và bảo tồn khu vực Khu Dự Trứ Sinh Quyển Đồng Bằng Sông Hồng.
Tăng cường phối hợp giữa các bên liên quan trong quản lý thủy sản (TS) 
Sự tham gia và vai trò của các bên liên quan là một yếu tố quan trọng và thúc đẩy quá trình đồng quản lý. Ngoài tổ hợp tác thủy sản tại Giao Xuân, các cơ quan chính quyền, các tổ chức kinh doanh và tổ chức phi chính phủ (trong đó có MCD) là các thành phần liên quan trong việc tác động hoặc chịu sự tác động của hoạt động quản lý TS. Việc xác định vai trò và sự tham gia của các bên liên quan sẽ hỗ trợ quá trình thực thi và tìm kiếm sự đồng thuận trong mô hình đồng quản lý TS.  
Tuy nhiên để mô hình đồng quản lý thực sự bền vững và đạt hiệu quả hơn nữa cần có sự phối hợp giứa các bên trong quản lý TS (đặc biệt là Ban quản lý VQG Xuân Thủy, và Phòng NN & PTNT, Sở NN & PTNT và Sở TN & MT) và các chính quyền địa phương (UBND huyện/xã). Cơ chế phối hợp và kế hoạch đồng quản lý cần được xây dựng và lông ghép trong các hoạt động. 
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� MCD là tổ chức phi chính phủ Việt Nam thành lập năm 2003, hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn biển và phát triển cộng đồng thông qua các hoạt động phát triển sinh kế bền vững , và quản lý nguồn lợi ven bờ (thông tin chi tiết tham khảo: http//www.mcdvietnam.org) 
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